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STT LỚP SBD HỌ NGÀY SINH GT NƠI SINH LỚP ĐĂNG KÝ

1 10A6 A5906X Đặng Lê Tuấn 11/08/2006 Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
2 10A6 153167 ĐẶNG ÁNH DƯƠNG 10/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
3 10A6 123729 LƯƠNG VĂN ĐẠT 21/04/2007 Phú Yên SV- Đ-KTPL- CN
4 10A6 123776 NGUYỄN QUỐC HẢI 20/06/2007 Bình Định SV- Đ-KTPL- CN
5 10A6 123796 LÝ TRẦN NHÂN HẬU 22/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
6 10A6 123797 NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HẬU 28/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
7 10A6 123816 TRẦN NGỌC MINH HOA 20/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
8 10A6 123818 NGUYỄN KHẢI HOÀNG 31/05/2007 Tiền Giang SV- Đ-KTPL- CN
9 10A6 123840 NGUYỄN THANH HUY 08/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN

10 10A6 154839 HỒ NGỌC HƯNG 28/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
11 10A6 123836 PHẠM NGỌC THU HƯƠNG 21/03/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
12 10A6 123886 PHẠM THỊ HỒNG KIỀU 08/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
13 10A6 123851 NGUYỄN TUẤN KHẢI 10/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
14 10A6 123852 TRẦN LÊ QUANG KHẢI 19/08/2007 Tiền Giang SV- Đ-KTPL- CN
15 10A6 123861 LÊ QUỐC KHANH 14/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
16 10A6 123862 NGÔ TRẦN GIAO KHÁNH 16/09/2007 Nữ Vĩnh Long SV- Đ-KTPL- CN
17 10A6 123898 ĐẶNG HOÀI TRÚC LINH 28/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
18 10A6 123903 NGUYỄN THANH THÙY LINH 23/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
19 10A6 123913 NGUYỄN VĂN LONG 03/02/2007 An Giang SV- Đ-KTPL- CN
20 10A6 123945 PHAN NGUYỄN TRÀ MY 22/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
21 10A6 123947 NGUYỄN THU THÀNH MỸ 05/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
22 10A6 123963 LÊ HOÀNG NGHĨA 23/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
23 10A6 123976 TRẦN NGUYỆT BẢO NGỌC 13/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
24 10A6 124000 LÊ HUỲNH NHI 12/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
25 10A6 124002 LÊ NGỌC YẾN NHI 03/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
26 10A6 124035 LÊ THANH PHÚ 13/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
27 10A6 124061 HOÀNG MINH QUÂN 06/11/2007 Bình Dương SV- Đ-KTPL- CN
28 10A6 124063 VÕ HOÀNG QUÂN 17/09/2007 Phú Yên SV- Đ-KTPL- CN
29 10A6 124093 ĐẶNG THỊ MINH TÂM 03/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
30 10A6 124174 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 12/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
31 10A6 AC2073 Trần Thị Mỹ 13/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
32 10A6 124184 NGUYỄN THỊ KIM TIỀN 02/04/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
33 10A6 124234 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN 24/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
34 10A6 124113 BÙI THIÊN THANH 05/08/2007 Nữ Bình Dương SV- Đ-KTPL- CN
35 10A6 165703 HUỲNH THỊ HỒNG THỦY 26/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
36 10A6 124166 TRẦN THỊ THU THỦY 10/05/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
37 10A6 124163 ĐÀO THANH THÚY 26/05/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
38 10A6 150748 ĐINH ĐOÀN ANH THƯ 29/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
39 10A6 124145 ĐOÀN MINH THƯ 02/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
40 10A6 124194 PHẠM THỊ QUYỀN TRÂN 20/09/2007 Nữ Cà Mau SV- Đ-KTPL- CN
41 10A6 124213 TRẦN KIỀU TRINH 16/05/2006 Nữ Cà Mau SV- Đ-KTPL- CN
42 10A6 124218 LƯU PHẠM THANH TRÚC 10/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
43 10A6 124249 MAI NGỌC PHƯƠNG UYÊN 27/12/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
44 10A6 124252 PHAN HOÀNG TÚ UYÊN 11/01/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh SV- Đ-KTPL- CN
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